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MÔN LỊCH SỬ 8

	Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Cộng

	1.Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858 - cuối thế kỉ XIX
	- Nối tên lãnh tụ phù hợp với cuộc khởi nghĩa do họ lãnh đạo.
- Điền chính xác  tên các hiệp ước mà nhà Nguyễn kí với Pháp.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 4,0
Tỉ lệ: 40 %
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 4,0
Tỉ lệ: 40 %

	2.Xã hội Việt Nam từ năm 1897 - 1918

	
	- Giải thích vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX không thực hiện được.
	- Phân tích  những chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp đã tiến hành ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914).

- Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 
	- Đưa ra nhận xét  về các chính sách của thực dân Pháp.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10 %
	Số câu: 2
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ: 45 %
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5 %
	Số câu: 4
Số điểm: 6,0
Tỉ lệ: 60 %

	Tổng số câu
Tổngsố điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 2
Số điểm: 4,0
Tỉ lệ: 40 %
	Số câu: 1

Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10 %
	Số câu: 2
Số điểm: 4,5

Tỉ lệ: 45 %
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5 %
	Số câu: 6
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100 %
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MÔN: LỊCH SỬ 8

(Thời gian làm bài 45 phút)

Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) 

        Hãy nối tên lãnh tụ với cuộc khởi nghĩa do họ lãnh đạo cho đúng:
	Lãnh tụ
	Cuộc khởi nghĩa

	1. Hoàng Hoa Thám
	A. Khởi nghĩa Ba Đình

	2. Phan Đình Phùng
	B. Khởi nghĩa Bãi Sậy

	3. Phạm Bành, Đinh Công Tráng
	C. Khởi nghĩa Hương Khê

	4. Nguyễn Thiện Thuật
	D. Khởi nghĩa Yên Thế


Câu 2: (2,0 điểm)

       Điền vào chỗ trống tên các hiệp ước mà nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp cho phù hợp với các mốc thời gian.
	Thời gian
	Tên các hiệp ước

	   5/6/1862
	

	  15/3/1874
	

	  25/8/1883
	

	  6/6/1884
	


Phần II. Tự luận: (6,0 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm)

     Phân tích những chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp đã tiến hành ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) ? Em có nhận xét gì về các chính sách của thực dân Pháp ?

Câu 2: (1,0 điểm)

      Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX không thực hiện được ?

Câu 3: (2,5 điểm)

      Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX theo mẫu sau:
	    Giai cấp, tầng lớp
	Thái độ đối với độc lập dân tộc

	
	


…………….Hết……………
	          PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

–––––––––––––––
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MÔN: LỊCH SỬ 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I.

 Trắc nghiệm: 

(4,0 điểm)   


	
	Câu 1: Mỗi thông tin nối đúng được 0,5 điểm
1- D       2- C       3- A         4- B         
Câu 2: Mỗi thông tin điền đúng được 0,5 điểm
Thời gian

    Tên các hiệp ước

5 /6 / 1862
    Hiệp ước Nhâm Tuất
15 /3 / 1874

    Hiệp ước Giáp Tuất

25 /8 / 1883
    Hiệp ước Hác-măng

     6 /6 / 1884
    Hiệp ước Pa-tơ-nốt


	   2,0
2,0


	Phần II. Tự luận: (6,0 điểm)

  
	1

(2,5 điểm)
2
(1,0 điểm)
3
(2,5 điểm)

	* Chính sách kinh tế :            

- Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.

- Công nghiệp: Khai thác mỏ và kim loại, sản xuất xi măng, gạch, ngói, điện, nước…

- Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống đường xá để tăng cường bóc lột kinh  tế và phục vụ mục đích quân sự.     

- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường Việt Nam,  hàng hóa Pháp nhập vào VN chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế, nhưng đánh thuế cao các hàng hóa nước khác.

*Nhận xét: Các chính sách kinh tế của thực dân Pháp nhằm bóc lột lợi nhuận tối đa và độc chiếm thị trường Việt Nam.
*Các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì:

-  Các đề nghị cải cách mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm đến những vấn đề cơ bản của thời đại: giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với TDP và giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
- Triều đình phong kiến bảo thủ, bất lực trong việc thích ứng với hoàn cảnh nên đã không chấp nhận những thay đổi và từ chối mọi sự cải cách, kể cả những cải cách hoàn toàn có khả năng thực hiện...

* Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Mỗi giai cấp làm đúng được 0,5 điểm
	0,5

0,5
  0,5

0,5

0,5

0,5

0,5



	    Giai cấp, tầng lớp
	Thái độ đối với độc lập dân tộc

	1. Giai cấp địa chủ 

phong kiến
	Đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, có một bộ phận có tinh thần yêu nước.

	2. Giai cấp nông dân
	Sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

	3. Giai cấp công nhân
	Sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ 

	4. Tầng lớp tư sản
	Chưa dám tỏ thái độ hưởng ứng hay tham gia đấu tranh.

	5. Tầng lớp tiểu tư sản
	Tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước.


…………….Hết………………

4

